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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  05/2019/NQ-HðND Bình Dương, ngày  31  tháng 7  năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy ñịnh về chính sách thu hút, chế ñộ hỗ trợ ñào tạo,  
bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

Xét Tờ trình số 3125/TTr-UBND  ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc xây dựng nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về chính sách thu 
hút, chế ñộ hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình 
Dương; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp 
chế và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh về chính sách thu hút, chế 
ñộ hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 

 ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 ðiều 3. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau: 
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1. Nghị quyết số 58/2011/NQ-HðND8 ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế ñộ hỗ trợ ñào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 

2. Nghị quyết số 18/2014/NQ-HðND8 ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công 
tác tại Trường ðại học Thủ Dầu Một. 

ðiều 4. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 
Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp 
thứ mười thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2019./. 

 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ðỊNH 

Về chính sách thu hút, chế ñộ hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND  

ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 Chương I 
QUY ðỊNH VỀ HỖ TRỢ ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

 

Mục 1 
HỖ TRỢ ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC 

ðiều 1. ðối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp, các tổ chức Hội ñược giao biên chế; cán bộ, công 
chức cấp xã và người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã thuộc diện quy hoạch cán 
bộ và kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng của các ngành, các cấp. 

2. Cán bộ lãnh ñạo các cấp của tỉnh, ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp tham gia 
các lớp bồi dưỡng kiến thức quản l  ý hành chính Nhà nước, lý luận chính trị, kiến thức 
quốc phòng, an ninh; cán bộ ấp, khu phố ñược cử ñi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo 
chức danh. 

3. Các doanh nghiệp Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công tự bảo ñảm chi thường 
xuyên và chi ñầu tư, ñơn vị sự nghiệp công tự bảo ñảm chi thường xuyên ñược phép 
vận dụng chính sách quy ñịnh tại văn bản này trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng viên 
chức và người lao ñộng ở ñơn vị. Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng do ñơn vị chi trả.  

ðiều 2. Phạm vi và ñiều kiện hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng 

Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 1 Quy ñịnh này ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ khi 
ñược cơ quan có thẩm quyền cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng như sau:  

1. ðào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị theo quy ñịnh. 

2. ðào tạo về chuyên môn 

a) ðào tạo trình ñộ trung cấp, cao ñẳng, ñại học ñối với cán bộ, công chức cấp xã là 
người dân tộc thiểu số; theo các ñề án, kế hoạch do trung ương, tỉnh ban hành hoặc theo 
yêu cầu chuẩn hóa về trình ñộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 
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b) ðào tạo trình ñộ ñại học ñối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành 
nghề ñặc thù do còn thiếu nhân lực và cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện trong 
trường hợp cơ quan, ñơn vị ñược tổ chức, sắp xếp lại mà không thể bố trí ñược công 
việc phù hợp với chuyên môn ñã ñược ñào tạo trước ñó; 

c) ðào tạo sau ñại học ñối với công chức, viên chức các trường Trung học phổ thông, 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên cấp huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;  

d) ðào tạo trình ñộ tiến sĩ ñối với viên chức Trường ðại học Thủ Dầu Một; 

ñ) ðào tạo sau ñại học ñối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ñơn vị 
còn lại (các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 
cấp huyện; các ñơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao, sự nghiệp khác; 
các tổ chức Hội ñược giao biên chế).  

3. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 
nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ, ñạo ñức công vụ, ñạo 
ñức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tin học; ngoại ngữ; tiếng dân tộc (nếu 
có). 

4. ðiều kiện hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng 

a) ðiều kiện chung: 

Cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị; phù hợp với vị trí việc làm, quy ñịnh về thời 
gian công tác và quy hoạch cán bộ của cơ quan, ñơn vị; ngành nghề ñề nghị cử ñi ñào tạo 
sau ñại học phải phù hợp với chuyên ngành ñã tốt nghiệp ñại học và các quy ñịnh khác về 
ñào tạo, bồi dưỡng hiện hành của tỉnh. 

b) ðiều kiện cụ thể: 

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội; các 
cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, các ñơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin - thể 
dục thể thao, sự nghiệp khác, các tổ chức Hội ñược giao biên chế khi cử ñi ñào tạo sau 
ñại học phải tốt nghiệp ñại học chính quy tập trung từ loại trung bình khá trở lên; ñối 
với ñại học vừa làm vừa học phải tốt nghiệp từ loại khá trở lên. 

- Công chức, viên chức ngành giáo dục và ñào tạo ñi học ñúng chuyên ngành tại 
các Trường ðại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Trường ðại học 
Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Trường ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
TP.HCM, Trường ðại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ðại học Sư phạm Thể 
dục Thể thao TP.HCM, Trường ðại học Thể dục Thể thao TP.HCM, Trường ðại học 
Thủ Dầu Một. 
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- Công chức, viên chức chuyên môn y tế ñi học ñúng chuyên ngành tại các 
Trường ðại học Y Hà Nội, Trường ðại học Y Dược Huế, Trường ðại học Y Dược 
TP.HCM, Trường ðại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ðại học Y Dược Cần 
Thơ. Bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn tại các cơ sở ñào tạo và ñơn vị y tế ñã ñược cấp 
mã số ñào tạo theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

ðiều 3. Các mức hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng 

Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 1 Quy ñịnh này ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ ñào 
tạo, bồi dưỡng như sau: 

1. Hỗ trợ ñi học 

a) Tại Hà Nội:  

- Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 4.500.000 ñồng/tháng/người. 

- Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 150.000 ñồng/ngày/người. 

b) Tại các tỉnh, thành khác:  

- Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 3.000.000 ñồng/tháng/người. 

- Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 100.000 ñồng/ngày/người. 

c) Trong tỉnh:  

- Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 1.500.000 ñồng/tháng/người. 

- Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 50.000 ñồng/ngày/người. 

d) Người ñược cấp có thẩm quyền cử tham gia các lớp ñào tạo, bồi dưỡng ñược 
hưởng các chế ñộ hỗ trợ như trên thì không hưởng thêm chế ñộ hỗ trợ chi tiền ăn theo 
quy ñịnh của Trung ương. 

ñ) Người ñược cử tham dự các lớp tập huấn, ñào tạo theo văn bản triệu tập của 
Trung ương, ngành thì hưởng chế ñộ công tác phí theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Các chi phí khác 

a) Học phí: 

- Học phí, giáo trình, y tế phí ñược thanh toán theo phiếu thu của nhà trường. 

- ðối với các lớp ñào tạo dài hạn mà cơ quan công tác cách xa trường từ 20 km 
trở lên phải ở nội trú thì ñược thanh toán theo phiếu thu của nhà trường; trường hợp 
không có phiếu thu thì ñược hỗ trợ tiền trọ 30.000 ñồng/ngày/người. ðối với các lớp 
ngắn hạn dưới 01 tháng ñược thanh toán theo mức lưu trú dành cho cán bộ, công chức, 
viên chức ñi công tác.  
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b) Tiền tàu xe: 

- Học ở các tỉnh phía Bắc (từ ðà Nẵng trở ra): ðược thanh toán 01 lần bắt ñầu 
nhập học và 01 lần kết thúc khóa học và mỗi năm ñược thanh toán tiền ñi về vào dịp 
hè và Tết nguyên ñán 02 lần (04 lượt/năm). Trong ñó: 

+ Người có chức vụ từ Thường vụ huyện, thị ủy, thành ủy trở lên; Phó Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám ñốc, Phó Giám 
ñốc Sở và tương ñương trở lên; cán bộ, công chức là chuyên viên chính và các chức 
danh khác có mức lương từ hệ số 5,42 trở lên ñược thanh toán tiền vé máy bay. 

+ Các ñối tượng còn lại ñược thanh toán tiền vé tàu hỏa thông thường (vé 
giường nằm). 

- Học ở các tỉnh còn lại, mỗi tháng ñược thanh toán tiền vé xe công cộng 01 lần 
(02 lượt). 

- Học trong tỉnh ñược thanh toán tiền vé xe công cộng mỗi tuần 01 lần (02 lượt) 
ñối với các trường hợp có khoảng cách từ cơ quan làm việc ñến trường từ 20 km trở 
lên. 

- Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, nếu là nữ, người dân tộc thiểu số khi ñi học các lớp 
có thời gian từ 01 tháng trở lên thì mỗi tháng học ñược cấp thêm 500.000 
ñồng/tháng/người. 

c) Hỗ trợ ñi nghiên cứu thực tế: 

- Cán bộ, công chức, viên chức ñược cơ quan có thẩm quyền cử ñi học các lớp 
trung cấp, cao cấp lý luận chính trị ñược hưởng chế hỗ trợ ñi nghiên cứu thực tế theo 
chế ñộ công tác phí hiện hành. 

- Cán bộ, công chức, viên chức ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ ñi nghiên cứu thực tế thì 
không ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ ñi học cho những ngày ñi nghiên cứu thực tế. 

ðiều 4. Hỗ trợ thực hiện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

1. Chế ñộ hỗ trợ thực hiện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp ñược áp dụng ñối với:   

a) Công chức, viên chức ngành y tế (Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình, Phòng Y tế cấp huyện và các ñơn vị sự nghiệp y 
tế) ñi học chuyên môn y tế; công chức, viên chức các ñơn vị sự nghiệp giáo dục - ñào tạo 
và giáo dục nghề nghiệp ñược cấp có thẩm quyền cử ñi ñào tạo sau ñại học nếu có làm 
luận văn tốt nghiệp thì ñược hỗ trợ với các mức như sau: 

- Ngành y tế: 

+ Tiến sĩ: 60.000.000 ñồng. 
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+ Thạc sĩ: 50.000.000 ñồng. 

+ Chuyên khoa cấp II: 55.000.000 ñồng. 

+ Chuyên khoa cấp I: 40.000.000 ñồng. 

- Các ñơn vị sự nghiệp giáo dục - ñào tạo và giáo dục nghề nghiệp:  

+ Tiến sĩ: 50.000.000 ñồng. 

+ Thạc sĩ: 40.000.000 ñồng. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội; các 
cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, các ñơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin - thể 
dục thể thao, sự nghiệp khác, các tổ chức Hội ñược giao biên chế ñược cấp có thẩm 
quyền cử ñi ñào tạo Tiến sĩ thì ñược hỗ trợ thực hiện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp 
50.000.000 ñồng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và 
ñược cấp văn bằng chính thức ñúng thời hạn quy ñịnh của khóa học thì cơ quan làm 
thủ tục gửi cơ quan tài chính cùng cấp ñể ñược giải quyết hỗ trợ, ñồng thời gửi Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý cán bộ ñể tổng hợp. Hồ sơ ñề nghị 
giải quyết gồm có: 

a) ðơn ñề nghị của cá nhân; 

b) Quyết ñịnh của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo 
phân cấp quản lý cử cán bộ, công chức, viên chức ñi học; 

c) Văn bằng tốt nghiệp (bản photocopy kèm bản chính ñể ñối chiếu hoặc bản 
chứng thực sao y); 

d) Giấy chứng nhận ñăng ký luận văn - luận án sau ñại học do Trung tâm Thông 
tin và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương cấp (bản photocopy kèm bản 
chính ñể ñối chiếu hoặc bản chứng thực sao y); 

ñ) Văn bản ñề nghị của cơ quan nơi ñang công tác; 

e) Văn bản ñề nghị của cơ quan chủ quản (nếu có). 

ðiều 5. Chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo 

1. ðối tượng và ñiều kiện ñược hưởng chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo 

a) Chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo ñược áp dụng ñối với:   

- Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã ñi học 
từ trình ñộ ñại học trở lên;  

- Công chức, viên chức các ñơn vị sự nghiệp y tế ñi học từ trình ñộ ñại học trở 
lên; 
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- Công chức, viên chức các ñơn vị sự nghiệp giáo dục - ñào tạo và giáo dục nghề 
nghiệp:  

+ Công chức, viên chức các trường Trung học cơ sở tốt nghiệp ñại học hệ chính 
quy tập trung ñi học thạc sĩ;  

+ Công chức, viên chức các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp 
huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ñi học sau ñại học.  

- Viên chức Trường ðại học Thủ Dầu Một ñi học tiến sĩ; 

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ñơn vị còn lại (các cơ quan ðảng, tổ 
chức chính trị - xã hội; các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, các ñơn vị sự 
nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao, sự nghiệp khác, các tổ chức Hội ñược giao 
biên chế) ñi học sau ñại học.  

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã 
ñược hưởng chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo khi có ñủ các ñiều kiện sau: 

- Tự túc kinh phí học tập cho toàn bộ khóa học;  

- Chuyên ngành học phải phù hợp với vị trí việc làm ñang ñảm nhiệm; ñối với 
ñào tạo sau ñại học, chuyên ngành học ñồng thời phải phù hợp với chuyên ngành ñã 
ñược ñào tạo ở bậc ñại học. 

- Cam kết tiếp tục làm việc tại ñơn vị cũ hoặc chấp hành theo sự phân công của tổ 
chức sau khi tốt nghiệp khóa học ít nhất là 05 năm. 

- Có thời gian công tác từ ñủ 03 năm trở lên, kể từ ngày ñược tuyển dụng; nam 
không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi. 

- Khi ñi học phải có Quyết ñịnh cử ñi học của cơ quan có thẩm quyền (ñối 
với ñi học ở nước ngoài); văn bản thỏa thuận với Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy và có quyết ñịnh cử ñi học của thủ trưởng cơ quan (ñối với ñi học trong 
nước).  

2. Các mức hỗ trợ khuyến khích tự ñào tạo 

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã sau 
khi tốt nghiệp các trường ñào tạo trong nước, kể cả liên kết ñào tạo với nước ngoài 
ñược hưởng chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo theo các mức:  

- Tiến sĩ: 30.000.000 ñồng. 

- Thạc sĩ: 25.000.000 ñồng.  

- Chuyên khoa cấp II: 27.000.000 ñồng. 

- Chuyên khoa cấp I: 20.000.000 ñồng. 

- ðại học: 10.000.000 ñồng. 
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b) Cán bộ, công chức, viên chức sau khi tốt nghiệp các trường nước ngoài (có 
thời gian học toàn bộ ở nước ngoài) ñược hưởng chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo theo 
các mức:  

- Tiến sĩ: 100.000.000 ñồng. 

- Thạc sĩ: 50.000.000 ñồng. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã sau 
khi trúng tuyển phải làm hồ sơ thỏa thuận ñi học diện tự túc kinh phí. Hồ sơ thỏa thuận 
gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý cán bộ. Căn cứ ñề 
nghị của các cơ quan, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ có văn bản thỏa thuận. Hồ 
sơ thỏa thuận khi ñi học gồm có: 

a) ðơn ñề nghị của cá nhân về việc ñi học tự túc kinh phí ñào tạo; 

b) Thông báo chiêu sinh khóa ñào tạo; 

c) Thông báo/Giấy báo trúng tuyển của cơ sở ñào tạo; 

d) Văn bản của cơ quan nơi ñang công tác ñề nghị thỏa thuận cử cán bộ, công 
chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã ñi học tự túc kinh phí 
(trong văn bản nêu rõ họ tên, năm sinh, giới tính, thời gian công tác, chức vụ/chức 
danh, trình ñộ chuyên môn hiện có; công việc ñang ñảm nhận; ngành học, trường/cơ 
sở ñào tạo, hình thức ñào tạo). 

ñ) Văn bản ñề nghị của cơ quan chủ quản (nếu có). 

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã sau 
khi tốt nghiệp khóa học thì làm hồ sơ ñề nghị giải quyết chế ñộ khuyến khích tự ñào 
tạo. Hồ sơ ñề nghị hưởng chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo gửi về cơ quan tài chính 
cùng cấp ñể ñược giải quyết, ñồng thời báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội 
vụ theo phân cấp quản lý cán bộ ñể tổng hợp. Hồ sơ ñề nghị hưởng chế ñộ khuyến 
khích tự ñào tạo sau khi tốt nghiệp gồm có: 

a) ðơn ñề nghị hưởng chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo kèm theo văn bằng tốt 
nghiệp (bản photocopy kèm bản chính ñể ñối chiếu hoặc bản chứng thực sao y); 

b) Giấy chứng nhận ñăng ký luận văn - luận án sau ñại học do Trung tâm Thông 
tin và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương cấp (bản photocopy kèm bản 
chính ñể ñối chiếu hoặc bản chứng thực sao y); 

c) Văn bản ñề nghị của cơ quan nơi ñang công tác; 

d) Văn bản ñề nghị của cơ quan chủ quản (nếu có); 

ñ) Văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ. 
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Mục 2 
HỖ TRỢ ðÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 

ðiều 6. Các khoản chi phí ñào tạo ở nước ngoài  

Cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi ñào tạo toàn phần ở nước ngoài ñược 

tỉnh chi các khoản như sau: 

1. Học phí và các khoản chi liên quan ñến học phí (theo thông báo của các cơ sở 
ñào tạo nước ngoài). 

2. Sinh hoạt phí bao gồm: Tiền ăn, ở, chi phí ñi lại hàng ngày, tiền tài liệu và ñồ 

dùng học tập.  

3. Bảo hiểm y tế (mức bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh 

nước ngoài của nước sở tại). 

4. Tiền vé máy bay hạng thường 01 lượt từ Việt Nam ñến nơi học tập và 01 lượt 
từ nơi học tập về Việt Nam cho cả khóa học.  

5. Chi phí ñi ñường ñược cấp 01 lần cho suốt quá trình học tập. 

6. Chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh (hộ chiếu, visa). 

7. Lệ phí ghi danh. 

8. Phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng (nếu có) theo quy ñịnh hiện hành. 

9. Chi khen thưởng:  

a) Trường hợp hoàn thành chương trình học tập với kết quả xuất sắc trước thời 

gian quy ñịnh ghi trong quyết ñịnh cử ñi học của cơ quan có thẩm quyền và có xác 

nhận của cơ sở ñào tạo nước ngoài sẽ ñược hưởng 50% số tiền sinh hoạt phí của thời 
gian hoàn thành trước hạn. 

b) Trường hợp ñạt kết quả học tập xuất sắc ñược cơ sở ñào tạo ở nước ngoài miễn 

hoặc giảm học phí, có giấy báo của cơ sở ñào tạo nước ngoài sẽ ñược hưởng 50% số 

tiền ñược miễn hoặc giảm và ñược cấp một lần vào năm ñược miễn, giảm học phí. 

10. Chi hỗ trợ rủi ro, bất khả kháng xảy ra ñối với cán bộ, công chức, viên chức trong 
thời gian học ở nước ngoài (xem xét ñối với từng trường hợp cụ thể). 

Các khoản chi nêu trên ñược thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành của Trung 

ương về chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước 

ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
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ðiều 7. Các khoản chi phí cho các khóa ñào tạo ở nước ngoài có thời gian 
học trong nước 

Cán bộ, công chức, viên chức ñược tỉnh cử ñi ñào tạo có thời gian học trong nước 
và thời gian học, thực tập ở nước ngoài thì thời gian học ở trong nước ñược tỉnh chi 
các khoản như sau:  

1. Học phí và các khoản chi liên quan ñến học phí. 

2. Sinh hoạt phí tùy theo trình ñộ ñào tạo cho thời gian ñào tạo tại Việt Nam theo 
mức hỗ trợ học tập như ñối với lưu học sinh theo chương trình ñào tạo phối hợp hoặc 
chi hỗ trợ ñối với trường hợp ñào tạo ngoại ngữ trong nước. 

3. Chi phí các kỳ thi ñánh giá kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan chức 
năng (nếu có). 

ðiều 8. Các khoản chi phí ñối với các lớp ñào tạo liên kết với nước ngoài 

Cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi ñào tạo các khóa học liên kết với nước 
ngoài có thời gian học toàn phần tại Việt Nam ñược tỉnh chi các khoản như sau: 

1. Học phí và các khoản liên quan ñến học phí. 

2. Hỗ trợ ñi học theo các mức quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này. 

ðiều 9. Chế ñộ hỗ trợ diện ñược học bổng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức ñược học bổng toàn phần do Chính phủ các 
nước, các tổ chức quốc tế và các học bổng khác ñược Chính phủ Việt Nam cho phép 
ñể tài trợ chi phí cho toàn bộ khóa học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, không sử dụng 
ngân sách Nhà nước thì ñược hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 50% mức sinh hoạt phí 
toàn phần tùy thuộc vào nước ñến học tập theo quy ñịnh hiện hành của Trung ương về 
chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, nếu là nữ, người dân tộc thiểu số khi ñi học ñược cấp 
thêm 50 ñô la Mỹ/tháng/người. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ của tỉnh phải cam kết 
tiếp tục làm việc tại ñơn vị cũ hoặc chấp hành sự phân công của cơ quan có thẩm 
quyền công tác tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp của tỉnh ít nhất là 05 năm 
ñối với trình ñộ thạc sĩ và 10 năm ñối với trình ñộ tiến sĩ. Trường hợp không công tác 
ñủ thời gian quy ñịnh thì phải hoàn trả số tiền hỗ trợ ñã nhận tương ứng với tỷ lệ thời 
gian cam kết phục vụ trừ ñi thời gian ñã công tác. 

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ñược học bổng ñi ñào tạo ở nước 
ngoài nếu sinh hoạt phí thấp hơn mức sinh hoạt phí Nhà nước quy ñịnh thì ñược cấp 
bù phần chênh lệch. 
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4. Hồ sơ ñề nghị giải quyết chế ñộ hỗ trợ diện ñược học bổng bao gồm: 

a) ðơn ñề nghị ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ diện ñược học bổng; văn bằng tốt 
nghiệp (bản photocopy kèm theo bản chính ñể ñối chiếu hoặc bản sao y từ bản chính); 

b) Quyết ñịnh cử ñi học của cấp có thẩm quyền; 

c) Văn bản ñề nghị của cơ quan nơi ñang công tác; 

d) Văn bản ñề nghị của cơ quan chủ quản (nếu có). 

Chương II 
CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC 

Mục 1 
PHẠM VI, HÌNH THỨC, ðỐI TƯỢNG VÀ ðIỀU KIỆN THU HÚT 

  
ðiều 10. Phạm vi thu hút 

 Chính sách thu hút nguồn nhân lực ñược áp dụng ñối với: 
1. Các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

2. Các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế và các ñơn vị sự nghiệp thuộc 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có sử dụng lao ñộng có chuyên môn về y tế. 

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

4. Trường ðại học Thủ Dầu Một. 

ðiều 11. Hình thức và ñối tượng thu hút 

1. Thu hút theo hình thức mời trực tiếp các chuyên gia, người có trình ñộ chuyên 
môn cao, có uy tín về học thuật, tay nghề ñể phục vụ cho yêu cầu thực hiện các nhiệm 
vụ quản lý và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. 

2. Thu hút theo hình thức tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh; 
tuyển dụng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế: 

a) Ngành y tế và các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng -  Thương binh và Xã 
hội có sử dụng lao ñộng có chuyên môn về y tế: 

- Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú; 

- Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I; 

- Bác sĩ ña khoa, bác sĩ răng hàm mặt chính quy (hệ ñào tạo 06 năm); 

- Cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Bảo trì trang thiết bị y tế hoặc Vật lý Kỹ thuật Y 
sinh (chuyên ngành Bảo trì thiết bị y tế).  
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b) Trường Cao ñẳng Y tế Bình Dương 

- Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiến sĩ; 

- Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú; 

- Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I. 

c) Trường ðại học Thủ Dầu Một: 

- Giáo sư; 

- Phó Giáo sư; 

- Tiến sĩ - Giảng viên chính; 

- Tiến sĩ. 

d) Các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 
cấp huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: 

- Người tốt nghiệp sau ñại học các trường trong nước: 

+ Tiến sĩ; 

+ Thạc sĩ tốt nghiệp có ñiểm trung bình chung các môn học từ 8,0 trở lên, không 
có môn nào dưới 7 và ñiểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 9 trở lên các trường trong 
nước. 

- Người tốt nghiệp ñại học, sau ñại học các cơ sở ñào tạo ở nước ngoài (có thời 
gian học toàn bộ ở nước ngoài): 

+ Tiến sĩ; 

+ Thạc sĩ loại giỏi, xuất sắc theo xếp hạng/phân loại của các cơ sở giáo dục ở 
nước ngoài; 

+ ðại học loại giỏi, loại xuất sắc. 

- Người tốt nghiệp thủ khoa, loại xuất sắc, loại giỏi hệ chính quy tại các cơ sở ñào 
tạo trình ñộ ñại học công lập ở trong nước.  

ðiều 12. ðiều kiện thu hút 

1. Người ñược thu hút có trình ñộ chuyên môn thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực 
tỉnh có nhu cầu, phù hợp với vị trí việc làm, biên chế ñược giao và theo danh mục, số 
lượng thu hút do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm; chấp hành sự phân công, 
bố trí của cơ quan có thẩm quyền. Riêng ñối với chuyên môn y tế phải thông qua sát 
hạch của Hội ñồng xét tuyển do Sở Y tế tỉnh Bình Dương thành lập trước khi ñược 
tuyển dụng chính thức. 
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2. Về văn bằng 

a) ðối với ngành Y tế: Bác sĩ ña khoa, bác sĩ răng hàm mặt và bác sĩ có trình ñộ 
sau ñại học (trước ñó phải tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy 06 năm) tốt nghiệp từ các 
trường ðại học: Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ, Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch vừa mới tốt nghiệp hoặc ñã có thời gian công tác liên tục tại các cơ 
sở y tế công lập có giường bệnh và ñược bố trí vị trí việc làm là bác sĩ ñiều trị. 

b) ðối với các ngành còn lại: người ñược thu hút có trình ñộ sau ñại học trước ñó 
phải tốt nghiệp ñại học hệ chính quy các trường ñại học công lập ñạt từ loại khá trở 
lên, chuyên ngành sau ñại học phải phù hợp với ngành ñã tốt nghiệp ñại học. 

c) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải ñược Cục Quản lý chất lượng 
của Bộ Giáo dục và ðào tạo Việt Nam công nhận. 

3. Về ñộ tuổi 

a) Thu hút theo hình thức tiếp nhận: 

- Giáo sư, Phó Giáo sư: không quá 55 tuổi ñối với nam và không quá 50 tuổi ñối 
với nữ; 

- Tiến sĩ: không quá 50 tuổi ñối với nam và nữ.  

- Bác sĩ chuyên khoa cấp II: không quá 40 tuổi; 

- Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú: không quá 35 tuổi;  

- Bác sĩ: không quá 30 tuổi. ðối với bác sĩ ñược thu hút về công tác tại các ñơn vị 
sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có sử dụng lao ñộng có chuyên 
môn về y tế thì không quá 40 tuổi. 

b) Thu hút theo hình thức tuyển dụng: ñộ tuổi theo quy ñịnh về thi tuyển, xét 
tuyển nhưng phải ñảm bảo thời gian công tác sau khi tuyển dụng ít nhất phải bằng thời 
gian phục vụ khi ñược hưởng chế ñộ thu hút. 

c) Những trường hợp ñặc biệt như chuyên gia ñầu ngành, người có nhiều kinh 
nghiệm, trình ñộ tay nghề cao, các chuyên khoa hiếm (ngành y tế)…thì ñộ tuổi có thể 
cao hơn quy ñịnh và do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 13. Thời gian phục vụ  

1. Người ñược thu hút về công tác trong ngành y tế phải cam kết công tác tại các 
cơ sở y tế ít nhất 10 năm nếu ñã ñược cấp chứng chỉ hành nghề hoặc 12 năm nếu chưa 
ñược cấp chứng chỉ hành nghề.  

2. Người ñược thu hút về công tác tại Trường Cao ñẳng Y tế Bình Dương và các 
ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có sử dụng lao ñộng có 
chuyên môn về y tế phải cam kết công tác tại tỉnh ít nhất là 10 năm. 
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3. Người ñược thu hút về công tác các ngành còn lại phải cam kết công tác tại 
tỉnh ít nhất là 05 năm. 

4. Những trường hợp ñặc biệt cần phải thu hút nhưng người ñược thu hút không 
còn ñủ thời gian cam kết phải phục vụ theo quy ñịnh thì chế ñộ thu hút ñược hưởng 
tương ứng với thời gian công tác còn lại.   

5. ðối với người ñược thu hút theo hình thức mời trực tiếp, thời gian phục vụ do 
các bên thống nhất tùy theo từng trường hợp cụ thể khi ký kết. 

ðiều 14. Nghĩa vụ của người ñược thu hút  

1. Người ñược thu hút về tỉnh công tác có nghĩa vụ thực hiện ñúng thời hạn cam 
kết phục vụ; chịu sự quản lý và phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trong thời gian thực hiện cam kết nếu cá nhân có nguyện vọng chuyển công 
tác hợp lý sẽ ñược xem xét giải quyết và cá nhân phải bồi hoàn lại số tiền tương ứng 
theo tỷ lệ thời gian chưa thực hiện theo cam kết. 

3. Trong thời gian cam kết phục vụ mà tự ý bỏ việc, ñơn phương chấm dứt hợp 
ñồng làm việc, chuyển công tác mà không ñược sự ñồng ý bằng văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền, không hoàn thành nhiệm vụ theo ñánh giá của cơ quan, ñơn vị trong 
thời gian 02 năm liên tiếp hoặc các trường hợp khác do lỗi chủ quan của người ñược 
thu hút thì phải bồi hoàn số tiền thu hút ñã nhận theo tỷ lệ thời gian cam kết phục vụ 
trừ ñi thời gian ñã công tác. Thời hạn hoàn trả là 03 tháng kể từ khi có quyết ñịnh của 
cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trong thời hạn quy ñịnh, cơ quan, 
ñơn vị sẽ lập thủ tục ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

Mục 2 
CHẾ ðỘ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC 

ðiều 15. Chế ñộ thu hút ñối với hình thức mời trực tiếp 

1. Người ñược thu hút theo hình thức mời trực tiếp, khi về tỉnh công tác ñược 
hưởng các chế ñộ ñãi ngộ: 

a) Hưởng chế ñộ thu hút 01 lần ngay sau khi về công tác; 

b) ðược bố trí nhà ở hoặc trả tiền thuê nhà ở khi có nhu cầu thực tế; 

c) ðược hỗ trợ thêm ngoài tiền lương hàng tháng; 

d) ðược hỗ trợ chi phí ñi lại từ nơi ở ñến nơi làm việc. 

2. Căn cứ yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ñề nghị của các 
cơ quan, ñơn vị, tỉnh thành lập Hội ñồng Tư vấn (Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực 
của Hội ñồng Tư vấn) ñể tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục 
ngành nghề, số lượng, chế ñộ thu hút và các chế ñộ ñãi ngộ khác (hỗ trợ hàng tháng, 
nhà ở…) cho từng trường hợp cụ thể khi thu hút. 
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3. Trình tự, thủ tục thực hiện thu hút các chuyên gia, người có trình ñộ chuyên 
môn cao, có uy tín về học thuật, tay nghề ñể phục vụ cho yêu cầu thực hiện các nhiệm 
vụ quản lý và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. 

a) Hình thức mời trực tiếp: 

- Cơ quan, ñơn vị có nhu cầu thu hút trực tiếp mời các chuyên gia, người có trình 
ñộ chuyên môn cao, có uy tín về học thuật, tay nghề gửi công văn ñề nghị kèm theo 01 
bộ hồ sơ quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 4 ðiều này về Sở Nội vụ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược công văn ñề nghị và hồ 
sơ kèm theo của các cơ quan, ñơn vị (tính theo dấu bưu ñiện nếu gửi qua ñường bưu 
ñiện hoặc dấu công văn ñến trong trường hợp gửi trực tiếp), Sở Nội vụ có văn bản gửi 
các thành viên Hội ñồng Tư vấn ñể nghiên cứu (kèm theo công văn và hồ sơ của cơ 
quan, ñơn vị ñề nghị). 

- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi hồ sơ ñến các thành viên Hội ñồng Tư vấn, 
Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp Hội ñồng Tư vấn ñể thống nhất trước khi trình cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh. 

- Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội ñồng Tư vấn, Sở Nội vụ có văn bản 
trình Tỉnh ủy (ñối với thu hút về các cơ quan ðảng, Mặt trận Tổ quốc, ðoàn thể), Ủy 
ban nhân dân tỉnh (ñối với thu hút về các cơ quan hành chính, sự nghiệp) xem xét, 
quyết ñịnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ quy ñịnh tại ñiểm b, 
khoản 4 ðiều này do Sở Nội vụ trình, Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 
ñịnh thu hút hoặc có công văn trả lời trong trường hợp không chấp thuận. 

- Người ñược thu hút nhận Quyết ñịnh thu hút hoặc công văn trả lời qua ñường 
bưu ñiện.   

b) Hình thức cá nhân liên hệ theo danh mục thu hút của tỉnh: 

- Căn cứ danh mục thu hút do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm, các 
chuyên gia, người có trình ñộ chuyên môn cao, có uy tín về học thuật, tay nghề trực 
tiếp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 4 ðiều này cho cơ quan, ñơn vị 
có nhu cầu thu hút. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ, cơ quan, 
ñơn vị có nhu cầu thu hút phải gửi công văn ñề nghị kèm theo hồ sơ của người thu hút 
về Sở Nội vụ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược công văn ñề nghị và hồ 
sơ kèm theo của các cơ quan, ñơn vị (tính theo dấu bưu ñiện nếu gửi qua ñường bưu 
ñiện hoặc dấu công văn ñến trong trường hợp gửi trực tiếp), Sở Nội vụ có văn bản gửi 
các thành viên Hội ñồng Tư vấn ñể nghiên cứu (kèm theo công văn và hồ sơ của cơ 
quan, ñơn vị ñề nghị).  
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- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi hồ sơ ñến các thành viên Hội ñồng Tư vấn, 
Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp Hội ñồng Tư vấn ñể thống nhất trước khi trình cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh. 

- Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội ñồng Tư vấn, Sở Nội vụ có văn bản 
trình Tỉnh ủy (ñối với thu hút về các cơ quan ðảng, Mặt trận Tổ quốc, ðoàn thể), Ủy 
ban nhân dân tỉnh (ñối với thu hút về các cơ quan hành chính, sự nghiệp) xem xét, 
quyết ñịnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ quy ñịnh tại ñiểm b, 
khoản 4 ðiều này do Sở Nội vụ trình, Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 
ñịnh thu hút hoặc có công văn trả lời trong trường hợp không chấp thuận. 

- Người ñược thu hút nhận Quyết ñịnh thu hút hoặc công văn trả lời qua ñường 
bưu ñiện. 

4. Hồ sơ  

a) Hồ sơ của người ñược thu hút 

- Hình thức mời trực tiếp: 

+ Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận…(bản chứng thực sao y) của người ñược ñề 
nghị thu hút; 

+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chứng 
thực sao y); 

+ Bản chính tóm tắt các công trình, ñề tài, ñề án ñã công bố hoặc tham gia; 

+ Bản chính tóm tắt quá trình công tác/hoạt ñộng của cá nhân.  

- Hình thức cá nhân liên hệ theo danh mục thu hút của tỉnh: 

+ Văn bản ñề nghị của cá nhân; 

+ Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận…(bản chứng thực sao y) của người ñược ñề 
nghị thu hút. 

+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chứng 
thực sao y); 

+ Bản chính tóm tắt các công trình, ñề tài, ñề án ñã công bố hoặc tham gia. 

+ Bản chính tóm tắt quá trình công tác/hoạt ñộng của cá nhân.  

b) Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh  

+ Công văn ñề nghị của cơ quan, ñơn vị có nhu cầu thu hút; 

+ Hồ sơ cá nhân của người ñược thu hút theo quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 4 ðiều 
này; 

+ Biên bản họp của Hội ñồng Tư vấn; 

+ Công văn của Sở Nội vụ trình Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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ðiều 16. Chế ñộ thu hút ñối với hình thức tiếp nhận cán bộ, công chức, viên 
chức ngoài tỉnh; tuyển dụng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm và 
chỉ tiêu biên chế 

1. Ngành y tế và các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng -  Thương binh và Xã 
hội có sử dụng lao ñộng có chuyên môn về y tế 

Thu hút về các cơ sở ñiều trị ña khoa, chuyên khoa công lập, Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước về y tế (Sở Y tế, Chi cục An 
toàn Vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình), Ban Bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe cán bộ, các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội có sử dụng bác sĩ: 

a) Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú: 600.000.000 ñồng; 

b) Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 500.000.000 ñồng; 

c) Bác sĩ ña khoa, bác sĩ răng hàm mặt: 

- Tốt nghiệp loại giỏi trở lên: 450.000.000 ñồng; 

- Tốt nghiệp loại khá: 420.000.000 ñồng; 

- Tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá: 400.000.000 ñồng. 

d) Cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Bảo trì trang thiết bị y tế hoặc Vật lý Kỹ thuật Y 
sinh (chuyên ngành bảo trì thiết bị y tế): 50.000.000 ñồng. 

2. Trường Cao ñẳng Y tế Bình Dương 

Người có chuyên môn về y tế khi ñược thu hút về Trường Cao ñẳng Y tế Bình 
Dương ñược hưởng chế ñộ thu hút: 

a) Tiến sĩ - Giảng viên chính: 600.000.000 ñồng; 

b) Tiến sĩ: 550.000.000 ñồng; 

c) Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú: 500.000.000 ñồng; 

d) Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 450.000.000 ñồng. 

3. Trường ðại học Thủ Dầu Một 

a) Giáo sư: 300.000.000 ñồng; 

b) Phó Giáo sư: 250.000.000 ñồng; 

c) Tiến sĩ - Giảng viên chính: 200.000.000 ñồng; 

d) Tiến sĩ: 180.000.000 ñồng. 
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4. Các cơ quan ðảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 
cấp huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

a) Tiến sĩ:  

- Tốt nghiệp các trường trong nước: 30.000.000 ñồng; 

- Tốt nghiệp các trường ở nước ngoài (có thời gian học toàn bộ ở nước ngoài): 
40.000.000 ñồng. 

b) Thạc sĩ:  

- Tốt nghiệp có ñiểm trung bình chung các môn học từ 8,0 trở lên, không có môn 
nào dưới 7 và ñiểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 9 trở lên các trường trong nước: 
20.000.000 ñồng; 

- Tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc theo xếp hạng/phân loại của các cơ sở giáo dục ở 
nước ngoài (có thời gian học toàn bộ ở nước ngoài): 25.000.000 ñồng. 

c) Trình ñộ ñại học: 

- Người tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc các cơ sở ñào tạo ở nước ngoài: 
15.000.000 ñồng; 

- Người tốt nghiệp thủ khoa hệ chính quy tại các cơ sở ñào tạo công lập ở trong 
nước: 10.000.000 ñồng; 

- Người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hệ chính quy các cơ sở ñào tạo công lập ở 
trong nước: 5.000.000 ñồng. 

5. Hồ sơ ñề nghị chế ñộ thu hút ñối với hình thức tiếp nhận cán bộ, công chức, 
viên chức ngoài tỉnh; tuyển dụng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm và 
chỉ tiêu biên chế, gồm có: 

a) ðơn ñề nghị hưởng chế ñộ thu hút, trong ñó có cam kết phục vụ theo ñúng thời 
hạn quy ñịnh ñính kèm văn bằng tốt nghiệp và bảng ñiểm của khóa ñào tạo (bản 
photocopy kèm bản chính ñể ñối chiếu hoặc bản chứng thực sao y); 

b) Quyết ñịnh tuyển dụng/tiếp nhận của cấp có thẩm quyền; 

c) Văn bản ñề nghị của cơ quan nơi ñược tuyển dụng/tiếp nhận về công tác;  

d) Văn bản ñề nghị của cơ quan chủ quản (nếu có). 

Hồ sơ ñề nghị gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý 
cán bộ. Căn cứ ñề nghị của các cơ quan, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ trình cấp có 
thẩm quyền ban hành quyết ñịnh giải quyết chế ñộ thu hút. 
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Chương III 
CÁC CHẾ ðỘ HỖ TRỢ 

 

Mục 1 
CHẾ ðỘ HỖ TRỢ CHUNG 

 

ðiều 17. Hỗ trợ lương khởi ñiểm trong thời gian tập sự 

 Người có bằng tốt nghiệp ñại học chính quy, sau ñại học trong nước (có bằng 
ñại học chính quy phù hợp với chuyên ngành); ñại học và sau ñại học ở nước ngoài khi 
tuyển dụng mới vào một ngạch công chức, viên chức ñược hỗ trợ thêm cho ñủ 100% 
lương bậc khởi ñiểm trong thời gian tập sự.   

ðiều 18. Chế ñộ hỗ trợ thuê nhà ở và hỗ trợ khác 

1. Người ñược thu hút về công tác trong Ngành Y tế, các ñơn vị sự nghiệp thuộc 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có sử dụng lao ñộng có chuyên môn về y tế, 
Trường ðại học Thủ Dầu Một, Trường Cao ñẳng Y tế Bình Dương, trừ ñối tượng 
ñược thu hút theo hình thức mời trực tiếp, ñược hỗ trợ như sau: 

a) Hỗ trợ tiền thuê nhà bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng ñối với người 
có thuê nhà thực tế.  

 b) Người ñược thu hút là nữ, người dân tộc thiểu số ñược hỗ trợ thêm 0,7 lần 
mức lương cơ sở/người/tháng. 

2. Thời gian ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ là 05 năm, kể từ ngày ñến nhận công tác. 

 3. Hồ sơ ñề nghị thanh toán hỗ trợ tiền thuê nhà gồm có: 

a) ðơn ñề nghị hưởng chế ñộ hỗ trợ tiền thuê nhà (có xác nhận của Thủ trưởng cơ 
quan); 

b) Hợp ñồng thuê nhà theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành; 

c) Bản photocopy hộ khẩu kèm bản chính ñể ñối chiếu hoặc bản chứng thực sao 
y; 

d) Sổ ñăng ký tạm trú, tạm vắng (bản photocopy kèm bản chính ñể ñối chiếu hoặc 
bản chứng thực sao y). 

Mục 2 
CHẾ ðỘ HỖ TRỢ, ƯU ðÃI CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

 
ðiều 19. Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có trình ñộ sau ñại học (trừ 

viên chức sự nghiệp giáo dục - ñào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế; cán bộ, công chức 
cấp xã và người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã) 
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1. Cán bộ, công chức, viên chức có trình ñộ sau ñại học công tác tại các cơ quan 
ðảng, tổ chức chính trị - xã hội, hành chính, ñơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin - thể 
dục thể thao, sự nghiệp khác, các tổ chức Hội ñược giao biên chế và người ñược thu 
hút về công tác ở các cơ quan nêu trên tại tỉnh Bình Dương ñược hỗ trợ hàng tháng 
theo các mức:  

a) Tiến sĩ: 0,7 x mức lương cơ sở; 

b) Thạc sĩ, chuyên khoa cấp II: 0,5 x mức lương cơ sở; 

c) Chuyên khoa cấp I: 0,3 x mức lương cơ sở. 

2. Hàng năm, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị phải có nhận xét, ñánh giá mức ñộ 
hoàn thành công việc, sự ñóng góp vào kết quả hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị ñối 
với từng cá nhân ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này và có 
văn bản gửi Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy ñể ñược tiếp tục hưởng chế ñộ hỗ 
trợ hoặc ngừng giải quyết chế ñộ hỗ trợ. Văn bản ñánh giá gửi về Sở Nội vụ hoặc 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

ðiều 20. Hỗ trợ cho công chức, viên chức chuyên môn y tế công tác tại các cơ 
sở y tế công lập 

Công chức, viên chức chuyên môn y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập ñược 
hỗ trợ hàng tháng theo các mức sau: 

1. Công tác tại Trạm Y tế, Phòng khám ða khoa khu vực ñóng trên ñịa bàn các 
xã: 

a) Trình ñộ sau ñại học: 3,0 x mức lương cơ sở; 

b) Trình ñộ ñại học: 2,5 x mức lương cơ sở; 

c) Trình ñộ cao ñẳng, trung học và lương y: 1,0 x mức lương cơ sở; 

d) Trình ñộ sơ cấp: 0,5 x mức lương cơ sở. 

2. Công tác tại Trạm Y tế, Phòng Khám ða khoa khu vực ñóng trên ñịa bàn các 
phường, thị trấn thuộc thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú 
Giáo, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên: 

a) Trình ñộ sau ñại học: 2,5 x mức lương cơ sở; 

b) Trình ñộ ñại học: 2,0 x mức lương cơ sở; 

c) Trình ñộ cao ñẳng, trung học và lương y: 0,7 x mức lương cơ sở; 

d) Trình ñộ sơ cấp: 0,3 x mức lương cơ sở. 

3. Công tác tại Trạm Y tế, Phòng khám ða khoa khu vực ñóng trên ñịa bàn các 
phường thuộc thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một:  

a) Trình ñộ sau ñại học: 2,0 x mức lương cơ sở; 
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b) Trình ñộ ñại học: 1,5 x mức lương cơ sở; 

c) Trình ñộ cao ñẳng, trung học và lương y: 0,5 x mức lương cơ sở. 

4. Công tác tại các cơ sở ñiều trị ña khoa, chuyên khoa công lập, Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phố, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ: 

a) Trình ñộ sau ñại học:  

- Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y khoa: 3,5 x mức lương cơ sở; 

- Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 3,0 x mức lương cơ sở; 

- Các chức danh chuyên môn y tế có trình ñộ sau ñại học còn lại: 2,2 x mức 
lương cơ sở. 

b) Trình ñộ ñại học:  

- Bác sĩ: 2,0 x mức lương cơ sở; 

- Các chức danh chuyên môn y tế có trình ñộ ñại học còn lại: 1,5 x mức lương cơ 
sở. 

c) Trình ñộ cao ñẳng, trung học và lương y: 0,7 x mức lương cơ sở. 

5. Công tác tại các cơ sở y tế công lập khác: 

a) Trình ñộ sau ñại học:  

- Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 2,5 x mức lương cơ sở; 

- Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 2,2 x mức lương cơ sở; 

- Các chức danh chuyên môn y tế có trình ñộ sau ñại học còn lại: 1,8 x mức 
lương cơ sở. 

b) Trình ñộ ñại học:  

- Bác sĩ: 2,0 x mức lương cơ sở; 

- Các chức danh chuyên môn y tế còn lại: 1,0 x mức lương cơ sở; 

c) Trình ñộ cao ñẳng, trung học và lương y: 0,5 x mức lương cơ sở. 

6. Thời gian ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ hàng tháng ñối với công chức, viên chức 
chuyên môn y tế là 05 năm. 

ðiều 21. Hỗ trợ cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và các ñơn vị 
sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có sử dụng lao ñộng có 
chuyên môn về y tế 

1. Hỗ trợ thâm niên 
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Bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội, có ñóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có thời gian công tác 
ñủ 5 năm (60 tháng, không kể thời gian tập sự) thì ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ thâm niên 
bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo và phụ cấp thâm niên 
vượt khung (nếu có); từ năm thứ 06 trở ñi, mỗi năm (ñủ 12 tháng) ñược tính thêm 1%. Hỗ 
trợ thâm niên ñược trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng ñể tính ñóng, hưởng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Hỗ trợ một lần 

a) Hỗ trợ một lần cho bác sĩ ña khoa, chuyên khoa, bác sĩ răng hàm mặt (trước ñó 
tốt nghiệp hệ chính quy 06 năm) là viên chức ñang công tác tại khối ñiều trị tại các cơ 
sở y tế công lập và các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: 

- Công tác chưa ñủ hoặc ñủ 05 năm (tính từ thời ñiểm có quyết ñịnh tuyển dụng 
ñến thời ñiểm quy ñịnh này có hiệu lực): 100.000.000 ñồng; 

- Công tác từ trên 05 năm, mỗi năm công tác ñược hỗ trợ thêm 10.000.000 ñồng 
nhưng mức hỗ trợ tối ña không quá 150.000.000 ñồng. 

b) ðối tượng quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 2 ðiều này có thời gian công tác còn lại 
không ñủ 10 năm thì mỗi năm công tác còn lại ñược hỗ trợ 20.000.000 ñồng nhưng 
mức hỗ trợ tối ña không quá 150.000.000 ñồng. 

c) ðiều kiện hỗ trợ 

- Người ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 2 ðiều này phải 
cam kết tiếp tục phục vụ ñủ 10 năm. Trường hợp ñang ñược hưởng chính sách thu hút 
nhưng chưa phục vụ ñủ thời gian quy ñịnh thì thời gian phải phục vụ bao gồm thời 
gian còn lại chưa phục vụ của chế ñộ hỗ trợ hiện hưởng cộng với thời gian phải phục 
vụ khi hưởng chế ñộ hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều này. Người ñược hưởng chế ñộ hỗ 
trợ nếu không phục vụ ñủ thời gian cam kết thì phải bồi hoàn lại mỗi năm 10.000.000 
ñồng.  

- Người ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ quy ñịnh tại ðiểm b, Khoản 2 ðiều này phải 
cam kết tiếp tục phục vụ ñến ñủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp không phục vụ ñủ thời 
gian cam kết thì phải bồi hoàn lại số tiền tương ứng theo tỷ lệ thời gian chưa thực hiện 
theo cam kết. 

ðiều 22. Hỗ trợ cho công chức, viên chức ngành giáo dục - ñào tạo và giáo 
dục nghề nghiệp có trình ñộ sau ñại học 

1. ðối tượng áp dụng 

Công chức, viên chức có trình ñộ sau ñại học ñược bố trí việc làm phù hợp với 
ngành nghề ñã ñược ñào tạo công tác tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục - ñào tạo và 
giáo dục nghề nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh.  
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2. Mức hỗ trợ 

a) Tiến sĩ: 2,5 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

b) Thạc sĩ, chuyên khoa cấp II: 1,5 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

c) Chuyên khoa cấp I: 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.  

3. Thời gian ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ là 05 năm. 

ðiều 23. Hỗ trợ cho công chức, viên chức ñược ñiều ñộng về công tác tại các 
cơ quan quản lý nhà nước về y tế, giáo dục và ñào tạo 

1. Công chức, viên chức các ñơn vị sự nghiệp y tế công lập trên ñịa bàn tỉnh ñược 
ñiều ñộng về công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành y tế gồm: Sở Y tế, 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Phòng Y 
tế các huyện, thị xã, thành phố ñược hỗ trợ hàng tháng bằng mức phụ cấp ưu ñãi theo 
nghề ñang hưởng tại thời ñiểm ñiều ñộng. 

2. Công chức, viên chức thuộc các ñơn vị sự nghiệp giáo dục và ñào tạo công lập 
trên ñịa bàn tỉnh ñược ñiều ñộng về công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc 
ngành giáo dục - ñào tạo gồm: Sở Giáo dục và ðào tạo, Phòng Giáo dục và ðào tạo 
các huyện, thị xã, thành phố ñược hỗ trợ hàng tháng bằng mức phụ cấp ưu ñãi ñang 
hưởng tại thời ñiểm ñiều ñộng. 

3. Thời gian hưởng chế ñộ hỗ trợ là 03 năm kể từ ngày nhận quyết ñịnh ñiều ñộng. 

ðiều 24. Hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã 

1. ðối tượng áp dụng 

Cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã, kể cả ñối 
tượng tạo nguồn của tỉnh hiện ñang công tác ở cấp xã có trình ñộ ñại học, sau ñại học. 

2. Các mức hỗ trợ 

a) Các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này trong trường hợp không hưởng 
chế ñộ ñào tạo theo quy ñịnh 

- Công tác tại các xã:  

+ Trình ñộ ñại học: 0,8 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

+ Trình ñộ sau ñại học: 1,1 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Công tác tại các phường, thị trấn:  

+ Trình ñộ ñại học: 0,6 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

+ Trình ñộ sau ñại học: 0,9 x mức lương cơ sở/người/tháng. 
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b) Các ñối tượng quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này trong trường hợp hưởng chế ñộ 
ñào tạo theo quy ñịnh  

- Công tác tại các xã:  

+ Trình ñộ ñại học: 0,6 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

+ Trình ñộ sau ñại học: 0,9 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Công tác tại các phường, thị trấn:  

+ Trình ñộ ñại học: 0,4 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

+ Trình ñộ sau ñại học: 0,7 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

c) Các ñối tượng quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này nếu tốt nghiệp ñại học hệ chính 
quy ñược hưởng thêm 0,2 x mức lương cơ sở/người/tháng; người có nhiều văn bằng 
khác nhau thì chỉ ñược hưởng một mức hỗ trợ ñối với văn bằng cao nhất. 

Chương IV 

NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ QUY ðỊNH CHUYỂN TIẾP 
 

ðiều 25. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp; 
kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; của cán bộ, công chức; tài 
trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức tự túc, nguồn tài chính của 
ñơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo ñảm. 

3. Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp 
xã; những người hoạt ñộng không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố do ngân sách nhà 
nước cấp. 

4. Kinh phí thực hiện thu hút nguồn nhân lực do ngân sách nhà nước cấp. 

5. Kinh phí hỗ trợ khác ñối với cán bộ, công chức, viên chức do ngân sách nhà 
nước cấp. 

ðiều 26. Quy ñịnh chuyển tiếp 

1. Cán bộ công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã, ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân các cấp, cán bộ ấp, khu phố ñã ñược cơ quan có thẩm quyền 
cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng ñến khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà khóa học 
chưa kết thúc thì tiếp tục ñược hưởng các chế ñộ hỗ trợ ñi học theo quy ñịnh tại ðiều 3 
của Quy ñịnh này. 
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2. Hỗ trợ thực hiện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

Cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã ñã 
ñược cấp có thẩm quyền cử ñi ñào tạo sau ñại học ñến khi Nghị quyết này có hiệu lực 
thi hành mà chưa tốt nghiệp thì sau khi tốt nghiệp khóa ñào tạo theo ñúng thời gian 
quy ñịnh ñược hỗ trợ thực hiện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp với các mức như sau: 

a) Các ngành y tế, xây dựng, kiến trúc, công nghệ thông tin: 

- Tiến sĩ: 60.000.000 ñồng. 

- Thạc sĩ: 50.000.000 ñồng. 

- Chuyên khoa cấp II: 55.000.000 ñồng. 

- Chuyên khoa cấp I: 40.000.000 ñồng. 

- Có bằng chuyên khoa cấp I học Thạc sĩ: 28.000.000 ñồng. 

- Có bằng chuyên khoa cấp II học Tiến sĩ: 30.000.000 ñồng. 

b) Các ngành còn lại:  

- Tiến sĩ: 50.000.000 ñồng. 

- Thạc sĩ: 40.000.000 ñồng. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã 
ñã ñược cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận giải quyết chế ñộ khuyến khích tự ñào tạo 
ñến khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa tốt nghiệp thì sau khi tốt nghiệp 
khóa ñào tạo theo ñúng thời gian quy ñịnh ñược giải quyết chế ñộ khuyến khích tự ñào 
tạo theo các mức: 

a) Tiến sĩ: 30.000.000 ñồng. 

b) Thạc sĩ: 25.000.000 ñồng. 

c) Chuyên khoa cấp II: 27.000.000 ñồng. 

d) Chuyên khoa cấp I: 20.000.000 ñồng. 

ñ) ðại học: 10.000.000 ñồng. 

4. Cán bộ quản lý, nhà giáo thuộc các ñơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp 
công lập trên ñịa bàn tỉnh nếu ñược ñiều ñộng về phụ trách công tác dạy nghề tại Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các 
huyện, thị xã, thành phố ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ hàng tháng bằng mức phụ cấp ưu 
ñãi ñang hưởng ñối với nhà giáo ñang trực tiếp giảng dạy tại thời ñiểm ñiều ñộng ñến 
khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà hưởng chưa ñủ 03 năm thì tiếp tục ñược 
hưởng hỗ trợ này cho ñủ 03 năm.  
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5. Hỗ trợ cho viên chức y tế học ñường 

Viên chức y tế công tác ở các cơ sở giáo dục - ñào tạo công lập, các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh ñang ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ viên 
chức y tế học ñường ñến khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà hưởng chưa 
ñủ 05 năm thì tiếp tục ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ này cho ñủ 05 năm theo các mức:  

a) Viên chức y tế có trình ñộ bác sĩ hoặc tương ñương ñược hỗ trợ 0,7 x mức 
lương cơ sở/người/tháng. 

b) Viên chức y tế có trình ñộ trung cấp, y sĩ hoặc tương ñương ñược hỗ trợ 0,3 x 
mức lương cơ sở/người/tháng. 

6. Ngoài các chế ñộ hỗ trợ quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, 
Khoản 5 ðiều này, cán bộ, công chức, viên chức ñang hưởng các chế ñộ hỗ trợ khác 
ñược tiếp tục quy ñịnh tại Quy ñịnh này nhưng ñến thời ñiểm Nghị quyết này có hiệu 
lực thi hành mà chưa hưởng ñủ thời gian quy ñịnh thì tiếp tục ñược hưởng cho ñến khi 
ñủ thời gian theo Quy ñịnh này. Trường hợp ñã hưởng các chế ñộ hỗ trợ ñủ thời gian 
quy ñịnh thì không ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ theo Quy ñịnh này./. 

          CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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